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I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 
- Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 05 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông;
- Công văn số 5842/BGD ĐT-VP  ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT; 
- Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông;
- Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH, ngày 07/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học;
- Công văn 1338/SGDĐT-GDTH ngày 28/6/2021của Sở GDĐT Quảng Nam về việc hướng dẫn kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học
- Công văn số 3799/BGDĐT-GDTH, ngày 01/9/2021 về việc thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu chương trình GDPT 2018
- Căn cứ Hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2023 - 2024;
- Căn cứ kế hoạch năm học, chỉ đạo thực hiện chuyên môn của nhà trường và bộ phận chuyên môn trường TH Nguyễn Công Sáu năm học 2023 - 2024; 
II. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN ÂM NHẠC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
1. Tình hình đội ngũ giáo viên:
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nhiệm vụ được phân công
	Đảng viên
	Trình độ CM
	Biên chế
	Hợp đồng
	Ghi chú

	Trần Thị Nguyệt
	1982
	GV Âm nhạc
	X
	Đại học
	X
	
	







        Tổng số số giáo viên bộ môn: 01 giáo viên ( Nữ)
Dạy ở những khối lớp: 1,2,3,4,5 (01 tiết/1 lớp/1 tuần; thời lượng 1 tiết dạy: 35 phút)
Số năm kinh nghiệm giảng dạy: giáo viên có kinh nghiệm 19 năm giảng dạy bộ môn âm nhạc 
2.Tình hình học sinh: 
Số lượng HS tham gia môn học: 100% tham gia môn học
Số lượng HS có năng khiếu về môn học ( 25%)
Học sinh có ý thức học tập và được sự quan tâm của bố mẹ, thầy cộ giáo, nhà trường
3. Nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn
Có đầy đủ thiết bị phục vụ dạy học môn âm nhạc lớp 5 như: Sách giáo khoa, sách giáo viên, đàn phím điện tử, máy nghe nhạc, tivi, nhạc cụ gõ: trống con, thanh phách, song loan…đảm bảo cho việc giảng dạy và thực hiện chương trình 
Có đủ phòng học bộ môn ở cả 2 cơ sở 
4. Nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn…
Lồng ghép các nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên mônđảm bảo theo hướng dẫn, chỉ đạo của ngành cấp trên
Các hoạt động ngoại khóa:
- Phối hợp cùng Tổng phụ trách, nhà trường thực hiện các phong trào hoạt động, văn nghệ trong nhà trường
- Thực hiện múa hát tập thể hàng tuần, phát động phong trào Ca Múa Hát theo chủ điểm tháng.
- Phát động “Cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc” Động viên học sinh tìm hiểu tham gia các cuộc thi trong và ngoài nhà trường.
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	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung, tích hợp (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/ 
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/ Thời lượng
	
	

	1
	
Chủ đề 1: CHÀO 
NGÀY MỚI
(3 tiết)
	-Học bài hát: Reo vang bình minh 
	1/3
	
	

	2
	
	-Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh
-Nhạc cụ tiết tấu: Luyện tiết tấu với nhạc cụ gõ  
	2/3
	
	

	3
	
	-Học tập đọc nhạc: TĐN số 1 
-LTAN: phách; ô nhịp, vạch nhịp.
	3/3
	
	

	4
	


Chủ đề 2: THIÊN NHIÊN 
TƯƠI ĐẸP 
(5 tiết)
	Học bài hát: Con chim hay hót
	1/5
	
	

	5
	
	-Ôn tập bài hát: Con chim hay hót
-Nhạc cụ tiết tấu: gõ đệm cho bài hát Con chim hay hót.
	2/5
	
	

	6
	
	-Học TĐN số 2: Mặt trời lên 
-Nghe nhạc 
	3/5
	
	

	7
	
	-Ôn tập TĐN số 1 , số 2
- LTAN: Nhịp 2/4, 3/4 và cách đánh nhịp
	4/5
	
	

	8
	
	- Ôn 2 bài hát: Reo vang bình minh và Con chim hay hót  kết hợp vận động
	5/5
	
	

	9
	

Chủ đề 3:
NHỚ ƠN THẦY CÔ
(3 tiết)
	Học bài hát: Những bông hoa những bài ca
	1/3
	
	

	10
	
	- Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca kết hợp gõ đệm 
- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài
	2/3
	
	

	11
	
	- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Nghe nhạc

	3/3
	
	

	12
	

Chủ đề 4: 
EM YÊU CUỘC SỐNG THANH BÌNH
(5 tiết)
	Học bài hát: Ước mơ 
	1/5
	
	

	13
	
	-Ôn tập bài hát: Ước mơ
-LTAN: Giới thiệu dòng kẻ phụ
	2/5
	
	

	14
	
	- Ôn 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca, Ước mơ kết hợp vận động
	3/5
	
	

	15
	
	- Ôn TĐN số 3 kết hợp gõ đệm (theo tiết tấu phù hợp)
- Kể chuyện âm nhạc: Nghệ sĩ Cao Văn Lầu
	4/5
	
	

	16
	
	Học bài hát địa phương tự chọn
	5/5
	
	

	17
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì I 
(2 tiết)
	Ôn tập các bài hát theo các chủ đề học kì I

	1/2
	
	

	18
	
	Biểu diễn các bài hát đã học

	2/2
	
	

	19
	Chủ đề 5:
EM YÊU KHÚC HÁT DÂN CA
(2 tiết)
	Học bài hát: Hát mừng 

	1/2
	
	

	20
	
	- Ôn tập bài hát Hát mừng kết hợp gõ đệm 
- TĐN số 6 Chú bộ đội (không có lời ca)
	2/2
	
	

	21
	
Chủ đề 6: 
BÁC HỒ 
KÍNH YÊU
(4 tiết)
	- Học bài hát: Tre ngà bên lăng Bác
	1/4
	
	

	22
	
	- Ôn tập bài hát Tre ngà bên lăng Bác kết hợp gõ đệm
- TĐN số 5: Năm cánh sao vui
	2/4
	
	

	23
	
	- Ôn tập 2 bài hát: Hát mừng, Tre ngà bên lăng Bác kết hợp vận động 
	3/4
	
	

	24
	
	- Ôn TĐN số 5, số 6 kết hợp gõ đệm 
	4/4
	
	

	25
	
Chủ đề 7:
MÁI TRƯỜNG THÂN
THƯƠNG
(3 tiết)
	-Học bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa
	1/3
	
	

	26
	
	- Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa.
- Nhạc cụ tiết tấu: Hòa tấu 2 nhạc cụ gõ đệm cho bài hát Em vẫn nhớ trường xưa
	2/3
	
	

	27
	
	· Kể chuyện âm nhạc về bản sonate Ánh trăng của Beethoven
-Nghe nhạc trích đoạn bản sonate Ánh trăng của Beethoven
	3/3
	
	

	28
	
Chủ đề 8: CHÀO 
MÙA HẠ
(5 tiết)
	Học bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ
	1/5
	
	

	29
	
	-Ôn tập bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ
-TĐN số 7: Em tập lái ô tô
	2/5
	
	

	30
	
	-TĐN số 8: Mây chiều (không có lời ca)
- Nhạc cụ tiết tấu: Gõ đệm cho bài TĐN số 8.
	3/5
	
	

	31
	
	-Ôn TĐN số 7, số 8. 
-Nghe nhạc
	4/5
	
	

	32
	
	Học bài hát do địa phương tự chọn
	5/5
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	33
	Ôn tập 
cuối năm
(3 tiết)
	Ôn tập các bài hát theo các chủ đề học kì II
	1/3
	
	

	34
	
	Ôn tập và biểu diễn 
	2/3
	
	

	35
	
	Biểu diễn các bài hát đã học
	3/3
	
	



IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Giáo viên dạy học môn âm nhạc chủ động nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa và các nội dung liên quan khác; tìm hiểu về đặc điểm đối tượng học sinh gồm: các đặc điểm về vùng miền; hoàn cảnh gia đình của học sinh; chất lượng học tập lớp dưới; lập kế hoạch dạy học cho môn học, hoạt động giáo dục mình phụ trách, phù hợp điều kiện thực tiễn
Trên đây là Kế hoạch dạy học Chương trình môn Âm nhạc lớp 5 năm học 2023 - 2024
	
      HIỆU TRƯỞNG 
	
                            TỔ TRƯỞNG CM                                          NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 
                                                     
                          



      Nguyễn Thị Thu                                           Nguyễn Thị Thanh Thúy                                            Trần Thị Nguyệt
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